
DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ KSK CÔNG TY SUGA

STT Tên Nhân viên CTY Giới tính Ngày sinh Team

1 Ngô Thái An Suga NAM 11/16/1983 Product

2 Hà Văn Anh Suga NAM 03/29/1993 HR

3 Lê Thị Lan Anh Suga NỮ 05/18/1996 Web

4 Huỳnh Gia Bảo Suga NAM 10/19/2000 RnD

5 Phạm Đoàn Ngọc Chinh Suga NỮ 09/13/1997 ACE

6 Ngô Tài Cơ Suga NAM 12/20/1999 Mobile

7 Nguyễn Văn Đàn Suga NAM 02/06/2001 ACE

8 Lê Thị Đào Suga NỮ 09/25/1997 Web

9 Nguyễn Minh Đức Suga NAM 10/12/1998 Mobile

10 Bùi Bảo Duy Suga NAM 11/01/2000 Mobile

11 Trương Ngọc Duy Suga NAM 09/09/1984 BOD



12 Bùi Thị Diệu Hạnh Suga NỮ 08/20/1973 HR

13 Trần Thị Thu Hiền Suga NỮ 12/18/1991 HR

14 Nguyễn Minh Hoàng Suga NAM 03/15/1997 Creative

15 Đặng Nguyên Học Suga NAM 04/24/1998 Web

16 Trần Vũ Hùng Suga NAM 04/10/1999 Mobile

17 Thái Thị Thanh Huyền Suga NỮ 04/27/1984 BOD

18 Phan Lê Huỳnh Suga NAM 07/31/1989 Mobile

19 Nguyễn Minh Khoa Suga NAM 02/26/1993 ACE

20 Phạm Thị Kim Khuê Suga NỮ 06/09/1999 Web

21 Nguyễn Khoa Lành Suga NAM 02/22/1982 ACE

22 Nông Thị Lệ Suga NỮ 06/03/1996 Web

23 Dương Phước Lộc Suga NAM 10/06/1996 Web

24 Phạm Ngọc Long Suga NAM 04/01/1996 ACE



25 Nguyễn Thành Long Suga NAM 12/30/1988 Creative

26 Phạm Hoàng Minh Suga NAM 04/27/1999 Web

27 Trần Ngọc Trà My Suga NỮ 11/12/1998 Creative

28 Nguyễn Thanh Nam Suga NAM 06/27/1996 ACE

29 Nguyễn Thị Minh Ngọc Suga NỮ 09/25/1992 BOD

30 Lê Thị Anh Nhi Suga NỮ 12/16/1999 Web

31 Trần Thị Kiều Oanh Suga NỮ 05/20/1995 Web

32 Trương Đình Phát Suga NAM 09/27/2002 Web

33 Ông Thị Diễm Phúc Suga NỮ 10/26/1997 Web

34 Lê Ngọc Phúc Suga NAM 10/14/1999 RnD

35 Châu Minh Phước Suga NAM 01/17/1991 RnD

36 Đỗ Thị Minh Quyên Suga NỮ 01/03/1997 Finance

37 Nguyễn Ngọc Quỳnh Suga NỮ 01/12/1996 Web



38 Phạm Huỳnh Sang Suga NAM 01/10/1990 Web

39 Huỳnh Văn Tân Suga NAM 09/20/1998 Web

40 Hồ Phạm Ngọc Thạch Suga NAM 11/26/2000 Mobile

41 Châu Ngọc Thạch Suga NAM 06/21/1999 Mobile

42 Nguyễn Thị Phương Thảo Suga NỮ 06/03/1998 Finance

43 Nguyễn Ngọc Như Thảo Suga NỮ 02/14/2001 Finance

44 Nguyễn Thị Nhật Thiên Suga NỮ 09/11/1987 Finance

45 Phạm Ngọc Thịnh Suga NAM 11/15/1995 Web

46 Đinh Hoàng Thọ Suga NAM 02/12/1983 ACE

47 Nguyễn Anh Thư Suga NỮ 01/05/2000 Finance

48 Lê Thị Thủy Suga NỮ 02/19/1998 Mobile

49 Nguyễn Thị Thủy Tiên Suga NỮ 07/07/1995 Creative

50 Hồ Kim Tiền Suga NAM 02/02/2002 ACE



51 Đặng Đức Trọng Tín Suga NAM 04/11/2001 ACE

52 Lý Quỳnh Trâm Suga NỮ 12/26/1995 Web

53 Hồ Đại Trí Suga NAM 08/26/2000 RnD

54 Nguyễn Khắc Trung Suga NAM 02/13/1991 Mobile

55 Nguyễn Quốc Trung Suga NAM 03/15/1999 Web

56 Trần Thị Tuyết Suga NỮ 08/23/1993 HR

57 Nguyễn Thị Tố Uyên Suga NỮ HR

58 Đặng Thị Mỹ Phượng Suga NỮ 11/06/1994 Web


